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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:        /TTr-SNNMT
	
An Giang, ngày      tháng      năm 2026


 

TỜ TRÌNH

Dự thảo Quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
 - Tại khoản 7 Điều 40 Luật Thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 13/05/2022 quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 2 và điểm e khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 08/2022/QĐ UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, tại Điều 6 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh An Giang (cũ) quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.  
- Ngày 12 tháng 06 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó “23. Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang. Sau khi sắp xếp, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên là 9.888,91 km2, quy mô dân số là 4.952.238 người.”. 

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 01/7/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc áp dụng quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Theo đó, Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND, Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ), An Giang (cũ) cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ. 

- Khoản 7 Điều 40 Luật Thủy lợi quy định: 
“Điều 40. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn.”. 

- Khoản 5 Điều 20, Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 08/2026/TT BNNMT: 

“Điều 20. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới 

5. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trường hợp phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình trên địa bàn đối với kênh chìm và các trường hợp chưa được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 21. Quy định về cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới 

5. Khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”. 

- Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”. 

- Khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

 “Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.”. 

Thuật ngữ công trình thủy lợi khác trong văn bản này được hiểu là các công trình thủy lợi chưa được quy định cụ thể theo Điều 40 của Luật thủy lợi và Điều 20, Điều 21 của Thông tư 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026. 
2. Cơ sở thực tiễn
Từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 13/05/2022; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 xác định rõ phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã giúp các cấp, các ngành và địa phương trong công tác quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi được tốt hơn; qua đó phát huy hiệu quả của hệ thống công trình thủy lợi trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện việc hợp nhất tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, không còn tổ chức chính quyền cấp huyện. Vì vậy, một số nội dung về triển khai thực hiện quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong các văn bản nêu trên không còn phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới. 

Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành “Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang” là cần thiết và đúng thẩm quyền, nhằm thay thế các quyết định đã ban hành trước đây, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc quản lý hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Việc ban hành Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang để làm cơ sở cho công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành; đồng thời, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang (cũ).
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Việc xây dựng “Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang”  được thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Bảo đảm phù hợp với các quy định trong Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; 
- Phù hợp với Nghị định số 40/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư 08/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm phân cấp rõ ràng trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi giữa cấp tỉnh và cấp xã, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời kế thừa những quy định còn phù hợp của các văn bản đã ban hành trước đây.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Ngày 23 tháng 3 năm 2026, trên cơ sở xin ý kiến và thống nhất với Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 2690/SNNMT-CCTL đăng ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai). 

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4926/VP-PC về việc chấp thuận đăng ký xây dựng quyết định của UBND tỉnh, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai). Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành các quyết định có liên quan trong tháng 5 năm 2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến Nhân dân theo quy định. Đồng thời, gửi hồ sơ lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định.

Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định gửi đến Sở Tư pháp để thẩm định. Sau khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu, kèm theo dự thảo Quyết định đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi quy định tại khoản 7 Điều 40 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 về phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác; các trường hợp phải cắm mốc và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước , tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Bố cục
Dự thảo Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm 6 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ. 

Điều 3. Phạm vi vùng phụ cận.
Điều 4. Các trường hợp phải cắm mốc và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

Điều 6. Điều khoản thi hành. 

3. Nội dung cơ bản

3.1. Giải thích từ ngữ 
- Vùng phụ cận: Là vùng không gian theo phương ngang và phương thẳng đứng bao quanh công trình thủy lợi, phục vụ cho công tác bảo vệ, quản lý, khai thác công trình. 
- Công trình trên kênh: Là công trình dùng để lấy nước, dẫn nước, điều tiết dòng chảy và phân phối nước trên hệ thống kênh bao gồm cống trên kênh, đập, tràn, dốc nước, bậc nước, kênh chuyển nước, xiphong. 

- Trạm bơm: Là một hệ thống bao gồm các công trình, các thiết bị thủy động lực và các hệ thống thiết bị phụ trợ được bố trí để đưa nước đến nơi khác. 

- Cống trên kênh: Bao gồm cống hở, cống ngầm là công trình xây dựng để dẫn nước hoặc điều tiết nước và các công trình kết hợp có chức năng điều tiết nước, bảo đảm giao thông thủy trong hệ thống công trình thủy lợi.
- Công trình phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi, gồm: Trụ sở làm việc, văn phòng làm việc, nhà quản lý, trạm quản lý, đường quản lý; thiết bị quan trắc; kho, bãi vật tư, vật liệu và các công trình, vật kiến trúc khác. 
3.2 Phạm vi vùng phụ cận

a) Phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 40 Luật Thủy lợi.

b) Phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi khác được quy định như sau:

- Kè: Vùng phụ cận tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của công trình hoặc điểm gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trở ra tối thiểu 10 m về mọi phía.

- Trạm bơm: Khu vực trạm bơm đã có hàng rào bảo vệ hoặc mốc chỉ giới bảo vệ công trình, phạm vi bảo vệ công trình được xác định bằng hàng rào bảo vệ hoặc các mốc chỉ giới bảo vệ công trình; Khu vực trạm bơm chưa có hàng rào bảo vệ hoặc mốc chỉ giới bảo vệ công trình, phạm vi bảo vệ công trình được tính gồm toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao khi xây dựng và đưa công trình vào sử dụng; Khu vực trạm bơm chưa có hàng rào bảo vệ hoặc mốc chỉ giới bảo vệ công trình hoặc chưa xác định diện tích thu hồi đất, vùng phụ cận được tính từ điểm ngoài cùng của công trình bao gồm phần xây đúc và điểm gia cố bảo vệ trở ra mỗi phía tổi thiểu 05 m.

- Bờ bao thủy lợi: Vùng phụ cận được tính từ chân bờ bao trở ra mỗi phía tối thiểu 03 m.

- Cống trên kênh: Vùng phụ cận được tính từ điểm ngoài cùng của công trình bao gồm phần xây đúc và điểm gia cố bảo vệ ngoài cùng trở ra mỗi phía tổi thiểu 10 m đối với cống hở, 05 m đối với cống ngầm.  

- Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 02 m3/s hoặc chiều rộng đáy kênh nhỏ hơn 3m, phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân mái ngoài trở ra 02 m đối với kênh đất, 01 m đối với kênh kiên cố.

- Đập, tràn, dốc nước, bậc nước, xiphong: Vùng phụ cận tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của công trình hoặc điểm gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trở ra là 03m về mọi phía.

- Công trình phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Khu vực công trình phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã có hàng rào bảo vệ hoặc mốc chỉ giới bảo vệ công trình, phạm vi bảo vệ công trình được xác định bằng hàng rào bảo vệ hoặc các mốc chỉ giới bảo vệ công trình; Khu vực công trình phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi chưa có hàng rào bảo vệ hoặc mốc chỉ giới bảo vệ công trình, phạm vi bảo vệ công trình được tính gồm toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao khi xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

3.3. Các trường hợp phải cắm mốc và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 20 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

b) Khoảng cách giữa các mốc chỉ giới của các công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT. 

c) Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác được quy định như sau:

- Đập của hồ chứa nước có dung tích dưới 500.000 m3: khoảng cách giữa hai mốc liền nhau tối đa 150 m.
- Lòng hồ chứa nước có dung tích dưới 500.000 m3: khoảng cách hai mốc liền nhau tối đa 150 m.

- Kè: khoảng cách hai mốc liền nhau tối đa 200 m.

- Trạm bơm: khoảng cách hai mốc liền nhau tối đa 50 m.
- Bờ bao thủy lợi: khoảng cách hai mốc liền nhau tối đa 500 m.

- Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 02 m3/s hoặc chiều rộng đáy kênh nhỏ hơn 3m: khoảng cách hai mốc liền nhau tối đa 500 m.

- Cống trên kênh: khoảng cách hai mốc liền nhau tối đa 15 m
d) Căn cứ địa hình khu vực cắm mốc và yêu cầu quản lý, tính toán cụ thể khoảng cách hai mốc liền nhau theo quy định tại khoản 3 Điều này để triển khai cắm mốc cho phù hợp. Tại các điểm đầu, góc, cuối của phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải cắm mốc, không giới hạn khoảng cách giữa hai mốc liền kề.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực

- Về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực thực hiện Quyết định chủ yếu sử dụng lực lượng hiện có của các cơ quan, đơn vị và địa phương; việc triển khai thực hiện không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới, chủ yếu thực hiện trên cơ sở phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý công trình thủy lợi theo quy định.
- Về nguồn tài chính: Kinh phí thực hiện Quyết định được bố trí từ các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; nguồn kinh phí được sử dụng cho các hoạt động quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.
2. Thời gian dự kiến thông qua Quyết định 
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình thông qua cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 5/2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: dự thảo Quyết định; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo và các hồ sơ, tài liệu có liên quan)./.
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